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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ...................
–––––––––

Số:         /BC-........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 200


BÁO CÁO

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm...) 

–––––––––––

I. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN

1. Tiếp riêng lẻ:

Tổng số công dân đã được tiếp: ................... lượt, so cùng kỳ ( ........... lượt (( ........ %); trong đó: Cán bộ tiếp dân thường xuyên:  ............ lượt; Lãnh đạo tiếp dân định kỳ: . ............ buổi/.......... lượt. 

2. Tiếp đoàn đông người:

Số đoàn nhiều người khiếu nại cùng một nội dung: ..........đoàn/........ người; thuộc các dự án: ................ (nêu rõ số công dân của từng dự án).
3. Kết quả tiếp công dân:

- Nhận mới để xử lý theo quy trình: ............. trường hợp;

- Hướng dẫn để công dân gửi đơn đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết:............. trường hợp;

- Giải thích để công dân chấp hành kết luận của cơ quan có thẩm quyền:............. trường hợp;

...........

II. CÔNG TÁC XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Tiếp nhận và phân loại đơn thư:
1.1. Tiếp nhận đơn thư:

- Tồn cuối kỳ


: ...............đơn thư (1).

- Tiếp nhận trong kỳ 
: ...............đơn thư; trừ trùng lắp:....................đơn thư (........ %); còn lại
: ...............đơn thư (2).

- Tổng số đơn phải xử lý  
: ...............đơn thư (1+2) ((.........% so cùng kỳ).

1.2. Phân loại đơn thư:

a) Phân loại theo tính chất:

- Tranh chấp: ..................đơn thư.

- Khiếu nại: ..................đơn thư.
- Tố cáo:..................đơn thư.

- Dân nguyện:..................đơn thư.
b) Phân loại theo loại việc:

- Về nhà ở: .................. đơn thư.

- Về đất đai: .................. đơn thư.

- Về các vấn đề khác: ................... đơn thư.

c) Phân loại theo thẩm quyền:

- Không thuộc thẩm quyền: .................. đơn thư.

- Thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở: .................. đơn thư.

- Thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố (Giám đốc Sở có trách nhiệm tham mưu, đề xuất: .................. đơn thư.

2. Xử lý, giải quyết đơn thư:
2.1. Xử lý đơn thư (đơn không thuộc thẩm quyền):

- Tổng số đơn thư phải xử lý: .................. đơn thư.

- Số đơn thư đã xử lý:.................. đơn thư; cụ thể như sau:

+ Chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: .................. đơn thư.

+ Hướng dẫn, hoàn trả đơn: .................. đơn thư.

- Số đơn thư đang xử lý: .................. đơn thư.

2.2. Giải quyết đơn thư (đơn thuộc thẩm quyền của Sở):

a) Giải quyết khiếu nại:

- Số vụ việc phải giải quyết: .................. vụ việc; trong đó:

+ Số vụ việc khiếu nại mới phát sinh: .................. vụ việc; 
+ Số vụ việc tiếp khiếu (thủ trưởng cơ quan thuộc sở đã có quyết định giải quyết): .................. vụ việc.
- Số vụ việc đã có thông báo thụ lý giải quyết:.................. vụ việc.

- Số vụ việc đã xem xét, giải quyết:
 .................. vụ việc; cụ thể như sau:

+ Hòa giải thành hoặc giải thích: .................. vụ việc;

+ Ban hành quyết định giải quyết: .................. vụ việc; trong đó:

· Số vụ việc giải quyết lần đầu:.................. vụ việc; 
· Số vụ việc cấp huyện giải quyết đúng (đồng ý với quyết định giải quyết của cấp huyện):.................. vụ việc; 
· Số vụ việc cấp huyện giải quyết có đúng, có sai:.................. vụ việc; 
· Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai:.................. vụ việc; 

- Số quyết định giải quyết đã được thực hiện (kết thúc khiếu nại): .................. vụ việc.

- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: .................. vụ việc.

- Số vụ việc chưa xem xét, giải quyết: .................. vụ việc.

- Chấp hành thời gian giải quyết:

+ Số vụ việc giải quyết đúng thời gian quy định:.................. vụ việc.
+ Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy định): .................. vụ việc.
- Kết quả về kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu được qua giải quyết khiếu nại (ghi rõ từng nội dung):

+ .........................

+ .........................

c) Giải quyết tố cáo:

- Số vụ việc phải giải quyết: ................ vụ việc. 

- Nội dung tố cáo:

+ Tham ô tài sản:................ vụ việc.
+ Nhận hối lộ:................ vụ việc.
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vụ lợi: ................ vụ việc.
+ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:................ vụ việc.
+ Đưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:................ vụ việc.
+ Không thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ:................ vụ việc.
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật: ................ vụ việc.
+ Các nội dung khác: ................ vụ việc.

- Số vụ việc đã có thông báo thụ lý giải quyết:................ vụ việc.
- Số vụ việc đã có kết luận giải quyết:................ vụ việc; cụ thể:
+ Số vụ việc tố cáo đúng:................ vụ việc.
+ Số vụ việc tố cáo có đúng, có sai:................ vụ việc.
+ Số vụ việc tố cáo sai:................ vụ việc.

- Số vụ việc chưa được xem xét, kết luận:................ vụ việc.
- Kết quả giải quyết:

+ Thu hồi cho ngân sách nhà nước:

· Số tiền (triệu đồng):

· Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản):

· Đất, nhà (m2):

+ Thu hồi trả lại cho công dân:

· Số tiền (triệu đồng):

· Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản):

· Đất, nhà (m2):

+ Kiến nghị xử lý hành chính:................ người.

+ Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra:................ vụ/..........người.

- Chấp hành quy định về giải quyết đơn thư tố cáo:

+ Số vụ việc được xem xét, kết luận giải quyết đúng thời gian:................ vụ việc.
+ Số vụ việc được xem xét, kết luận giải quyết kéo dài quá thời gian:................ vụ việc.

2.3. Tham mưu giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (nếu có):

a) Tham mưu giải quyết tranh chấp:

- Số vụ việc phải tham mưu giải quyết: .................. vụ việc; trong đó:

+ Số vụ việc mới phát sinh: .................. vụ việc; 
+ Số vụ việc cấp huyện đã có quyết định giải quyết:.................. vụ việc.
- Số vụ việc đã có thông báo thụ lý giải quyết: 
.................. vụ việc.

- Số vụ việc đã tham mưu, đề xuất:.................. vụ việc; cụ thể như sau:

+ Hòa giải thành hoặc giải thích: .................. vụ việc;

+ Dự thảo trình UBND thành phố ký quyết định giải quyết: .................. vụ việc; trong đó Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định giải quyết:.................. vụ việc; cụ thể như sau:

· Số vụ việc giải quyết lần đầu:.................. vụ việc; 
· Số vụ việc cấp huyện giải quyết đúng (đồng ý với quyết định giải quyết của cấp huyện):.................. vụ việc; 
· Số vụ việc cấp huyện giải quyết có đúng, có sai:.................. vụ việc; 
· Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai:.................. vụ việc; 

- Số quyết định giải quyết đã được thực hiện (kết thúc khiếu nại): .................. vụ việc.

- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: .................. vụ việc.

- Số vụ việc chưa tham mưu, đề xuất: .................. vụ việc.

- Chấp hành thời gian tham mưu giải quyết:

+ Số vụ việc tham mưu giải quyết đúng thời gian quy định:.................. vụ việc.
+ Số vụ việc tham mưu giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy định): .................. vụ việc.

b) Tham mưu giải quyết khiếu nại:

- Số vụ việc phải tham mưu giải quyết: .................. vụ việc; trong đó:

+ Số vụ việc mới phát sinh: .................. vụ việc: 
· Khiếu nại về hành chính: .................. vụ việc.
· Khiếu nại về tư pháp: .................. vụ việc.
+ Số vụ việc tiếp khiếu:

· Cấp huyện đã có quyết định giải quyết:.................. vụ việc.
· Cấp sở đã có quyết định giải quyết:.................. vụ việc.
- Số vụ việc đã có thông báo thụ lý giải quyết: 
.................. vụ việc.

- Số vụ việc đã tham mưu, đề xuất:.................. vụ việc; cụ thể như sau:

+ Hòa giải thành hoặc giải thích: .................. vụ việc;

+ Dự thảo trình UBND thành phố ký quyết định giải quyết: .................. vụ việc; trong đó Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định giải quyết:.................. vụ việc; cụ thể như sau:

· Số vụ việc giải quyết lần đầu:.................. vụ việc; 
· Số vụ việc cấp huyện giải quyết đúng (đồng ý với quyết định giải quyết của cấp huyện):.................. vụ việc; 
· Số vụ việc cấp huyện giải quyết có đúng, có sai:.................. vụ việc; 
· Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai:.................. vụ việc; 

· Số vụ việc cấp sở giải quyết đúng (đồng ý với quyết định giải quyết của cấp sở):.................. vụ việc; 
· Số vụ việc cấp sở giải quyết có đúng, có sai:.................. vụ việc; 
· Số vụ việc cấp sở giải quyết sai:.................. vụ việc; 

- Số quyết định giải quyết đã được thực hiện (kết thúc khiếu nại): .................. vụ việc.

- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: .................. vụ việc.

- Số vụ việc chưa tham mưu, đề xuất: .................. vụ việc.

- Chấp hành thời gian tham mưu giải quyết:

+ Số vụ việc tham mưu giải quyết đúng thời gian quy định:.................. vụ việc.
+ Số vụ việc tham mưu giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy định): .................. vụ việc.

- Kết quả về kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu được qua giải quyết khiếu nại (ghi rõ từng nội dung):

+ .........................

+ .........................

c) Tham mưu giải quyết tố cáo:

- Số vụ việc phải giải quyết: ................ vụ việc; trong đó: 

+ Số vụ việc tố cáo mới phát sinh:................ vụ việc
+ Số vụ việc tố cáo cấp huyện đã xem xét, kết luận (tiếp tục tố cáo): ................ vụ việc.

 + Số vụ việc tố cáo cấp sở đã xem xét, kết luận (tiếp tục tố cáo): ................ vụ việc.
- Nội dung tố cáo:

+ Tham ô tài sản:................ vụ việc.
+ Nhận hối lộ:................ vụ việc.
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vụ lợi: ................ vụ việc.
+ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:................ vụ việc.
+ Đưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:................ vụ việc.
+ Không thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ:................ vụ việc.
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật: ................ vụ việc.
+ Các nội dung khác: ................ vụ việc.

- Số vụ việc đã có thông báo thụ lý giải quyết:................ vụ việc.
- Số vụ việc đã tham mưu, trình UBND thành phố xem xét giải quyết; trong đó UBND thành phố đã có kết luận, giải quyết:.................. vụ việc; cụ thể như sau:
+ Số vụ việc tố cáo đúng:................ vụ việc.
+ Số vụ việc tố cáo có đúng, có sai:................ vụ việc.
+ Số vụ việc tố cáo sai:................ vụ việc.

- Số vụ việc cấp huyện giải quyết đúng:................ vụ việc.
- Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai:................ vụ việc.
- Số vụ việc cấp huyện giải quyết có đúng, có sai:................ vụ việc.
- Số vụ việc cấp sở giải quyết đúng:................ vụ việc.
- Số vụ việc cấp sở giải quyết sai:................ vụ việc.
- Số vụ việc cấp sở giải quyết có đúng, có sai:................ vụ việc.
- Số vụ việc chưa được xem xét, kết luận:................ vụ việc.
- Kết quả giải quyết:

+ Thu hồi cho ngân sách nhà nước:

· Số tiền (triệu đồng):

· Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản):

· Đất, nhà (m2):

+ Thu hồi trả lại cho công dân:

· Số tiền (triệu đồng):

· Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản):

· Đất, nhà (m2):

+ Kiến nghị xử lý hành chính:................ người.

+ Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra:................ vụ/..........người.

- Chấp hành thời gian tham mưu giải quyết:

+ Số vụ việc tham mưu giải quyết đúng thời gian:................ vụ việc.
+ Số đơn tham mưu giải quyết kéo dài quá thời gian:................ vụ việc.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

- Nhận xét, đánh giá những nội dung tranh chấp, khiếu nại chủ yếu.

- Nhận xét, đánh giá những nội dung, tính chất và đối tượng cán bộ bị tố cáo chủ yếu.

- Nhận xét chung về tình hình chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

IV. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị những biện pháp nhằm hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, những hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo, những kiến nghị với cấp trên...

	Nơi nhận:

- Theo quy định tại Quyết định số 822/QĐ-TTCP ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Tổng Thanh tra Ban hành quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra và hướng dẫn của Thanh tra thành phố.

- Lưu: VT
	THỦ TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu) 
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